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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  

Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2023. 

 
  

Phần I: TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023. 
 

Sáu tháng đầu năm 2023 kinh tế - xã hội của địa phương diễn ra trong điều kiện 

thuận lợi và khó khăn nhất định. Vụ sản xuất Đông xuân 2022 - 2023 điều kiện thời 

tiết không thuận lợi cho việc gieo cấy, gió lốc cộng theo mưa lớn vào thời kỳ lúa thu 

hoạch nên làm gảy đổ một số diện tích ảnh hưởng đến năng suất; Nuôi trồng thủy sản  

gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh ; Công tác đấu giá đất để xây dựng cơ sở hạ 

tầng không thực hiện được do thị trường biến động. Trước tình hình đó UBND xã đã 

tập trung  lãnh đạo, điều hành khắc phục những khó khăn hoàn thành cơ bản những chỉ 

tiêu đề ra, đời sống nhân dân ổn định và phát triển, cụ thể như sau: 

I. Lĩnh vực Kinh tế: 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

- Cây Lúa:  Vụ Đông Xuân 2022-2023 trong toàn xã gieo 268,55 ha  đạt 100% kế 

hoạch, chủ yếu sử dụng bộ giống đưa vào sản xuất là: HĐ9, VNR20,TBR 225, nếp và 

đưa vào thử nghiệm giống lúa LP5, Thái xuyên. Năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, 

Tổng sản lượng  1611,3 tấn. Đạt 100% so với kế hoạch. Vượt 1,67% so với năm trước. 

- Cây Lạc: Diện tích: 40,2 ha. Đạt 100% so với kế hoạch. Năng suất bình quân: 

24tạ/ha. Tổng sản lượng: 96,48 tấn. Đạt 100% so với kế hoạch. 

- Cây Ngô: Diện tích: 45,1ha. Đạt 100% so với kế hoạch. Năng suất bình quân: 

50tạ/ha. Tổng sản lượng: 255,5 tấn. Đạt 100% so với kế hoạch. 

- Cây Môn: Diện tích: 51,7ha; Đạt 100% so với kế hoạch, Năng suất bình quân: 

140 tạ/ha. Sản lượng: 723,8 tấn. Đạt 100% so với kế hoạch 

- Cây sắn: Diện tích trồng 55 ha. Đạt  100% so với kế hoạch. Trong thời kỳ sinh 

trưởng và phát triển tốt. 

- Cây ném: Diện tích 9,8ha. Năng suất đạt 40 tạ/ha. Tổng sản lượng 39,2tấn. 

- Cây hồ tiêu: Tổng diện tích trong toàn xã 184,4 ha trong đó cây tiêu kinh doanh 

175,9 ha; cây tiêu kiến thiết cơ bản 8,5 ha.  

Năm 2023 mất mùa,dự kiến năng suất đạt 7 tạ/ha.  

- Cây cao su: Tổng diện tích trong toàn xã 346,86 ha, bắt đầu vào thời kỳ thu 

hoạch của năm. 

- Diện tích lúa vụ hè thu gieo cấy 32 ha (HTX Hiền Lương 25 ha, Liêm Công 

Phường 7 ha), tiếp tục khảo nghiệm giống lúa LP5 tại Hiền Lương. 

* Mô hình kinh tế triển khai 6 tháng đầu năm: 



 
 

- Được sự hỗ trợ của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Linh, Đại lý 

phân bón Thanh Nga đã hỗ trợ cho HTX Liêm Công Tây thực hiện mô hình giống lúa 

LP5 với diện tích 0,5ha. Kết quả thí điểm mô hình năng suất 68 tạ/ha; 

- Trung Tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 01 hộ nuôi tôm 2 giai đoạn, với 

diện tích 0,4ha. Chuyển đổi trồng Dưa 16,5 ha.  

2. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: 

2.1. Chăn nuôi: 

- Tổng đàn trâu bò: 1.083 con, trong đó: Trâu: 216; bò: 867 con. Tổng đàn lợn: 

8.785 con, trong đó: lợn nái: 878 con, lợn con theo mẹ: 3.474 con, lợn thịt: 4.433 con.   

Trên địa bàn xã có các gia trại, trang trại chăn nuôi: 

+Trang trại gà: 3 trang trại (tại thôn Tân An, Hòa Bình, Tân Trại) 

+ Gia trại, trang trại lợn: 7 gia trại, trang trại (tại Liêm Công Đông, Tân Trại,Tân 

Trường, Phúc Đức)   

- Tổng đàn gia cầm: 58.122 con, trong đó: Gà: 46.774, Vịt: 11.338 con, gia trại 

vịt: 3 hộ (Liêm Công Phường, Liêm Công Đông) 

- Tổng đàn chó: 549 con 

*Công tác phòng chống dịch bệnh: 

 Sáu tháng đầu năm chỉ xảy ra các bệnh thông thường như tụ huyết trùng, phó 

thương hàn... ở đàn gia súc. Tỉ lệ tiêm phòng đạt 85 % số con trong diện tiêm.  Đã 

nhận và cấp phát hóa chất về cho các hộ để xử lý môi trường chuồng trại, gia trại và 

trang trại. 

2.2. Nuôi trồng thủy sản:  

HTX nuôi trồng thủy sản đã triển khai nạo vét, sữa chữa cải tạo kênh mương theo 

dự án của huyện đầu tư, cung cấp dịch vụ, chỉ đạo các hộ xử lý vệ sinh ao hồ để nuôi  

và khuyến cáo các hộ nuôi theo đúng lịch thời vụ của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 107,2 ha, trong đó:  Diện tích nuôi cá nước ngọt 

38,3 ha;  Diện tích nuôi tôm 68,9 ha cụ thể: Trong đó diện tích tôm sú: 65,96 ha, tôm 

thẻ: 3ha. Hiện tại đã xảy ra dịch bệnh trên tôm với diện tích trên 50 ha tại khu A và 

khu Hòa Châu- Liêm Công Phường. 

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ tỉnh hổ trợ 

70% giá thành chế phẩm sinh học cho các hộ nuôi tôm và trồng trọt, chăn nuôi với 

1.441kg, trong đó chế phẩm sinh học xử lý ao nuôi tôm 918kg, xử lý cây hồ tiêu, chăn 

nuôi 523 kg. Qua sử dụng các hộ dân kiểm nghiệm sản phẩm có hiệu quả, giảm chi phí 

đầu tư.  

3. Ngành nghề dịch vụ: 
- Các loại hình ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nhiệp trên địa bàn xã phát triển 

khá đa dạng. Toàn xã có 279 cơ sở và gia đình tham gia các loại hình NNDV, cùng với 

các doanh nghiệp,  cơ sở may mặc, lò vôi, các xưởng cơ khí, dịch vụ du lịch đã giải 

quyết công việc cho hơn 350 lao động ở địa phương.   

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xuất khẩu lao động được 

chú trọng.  Sáu tháng đầu năm có 11 công dân làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang các 

nước. 

4. Giao thông thuỷ lợi, xây dựng cơ bản: 

 Sáu tháng đầu năm tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn xã 9.745.700.000 đồng 

gồm các nguồn vốn sau:  



 
 

- Nguồn vốn xây dựng NTM năm 2023 với tổng vốn 545,7 triệu đồng trong đó 

Nhà nước 375 triệu đồng, nhân dân đối ứng 170,7 triệu đồng gồm các công trình sau: 

+ Bê tông hóa đường nội thôn Liêm Công Đông 160 triệu đồng. 

+ Bê tông hóa đường sản xuất nội đồng thôn Tân Trại Thượng. 135,7 triệu đồng. 

+ Xây dựng sân thôn Liêm Công Tây 250 triệu đồng. 

- Các công trình xã hưởng do huyện làm chủ đầu tư với tổng vốn 8,9 tỷ đồng gồm: 

Nâng cấp hệ thống mương thải Vùng NTTS khu A Vĩnh Thành (4,5 tỷ); Dãy nhà 2 

tầng 6 phòng học Trường THCS Hiền Thành (4,4 tỷ) 

- Các công trình xã hưởng do tỉnh đầu tư:  

+ Xây dựng điểm thu gom rác thải tại các thôn Tân Trại Thượng, Phúc Đức, Tân 

Trường: 300 triệu, đồng. 

- Ngoài ra các trường được trực tiếp đầu tư từ các kênh và nguồn xã hội hóa về cơ 

sở vật chất và trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi với kinh phí 1,8 tỷ đồng. 

5. Công tác quản lý đất đai: 

- Quản lý đất công ích: Tổng diện tích đất công ích của xã 46,04 ha. 

- Giải quyết hồ sơ tồn đông về cấp đổi giấy CNQSD đất năm 2016: Đã làm việc 

với VPĐK đất đai huyện, tiếp nhận các hồ sơ tồn động để giao trả cho Nhân dân. 

 - Xử lý vi phạm, hòa giải tranh chấp đất đai: Hòa giải 05 trường hợp, trong đó, 

05 trường hợp không thành chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

- Công tác đấu giá đất:  phối hợp tổ chức đấu giá 19/32 lô đất khu vực thôn Tân 

An nhưng không có phát sinh giao dịch, đã đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất huyện 

điều chỉnh giảm 40%. so với khung giá đất ban đầu. 

- Công tác quy hoạch sử dụng đất: Xin điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 đối 

với đất bố trí công trình trụ sở đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể; Trạm y tế xã; 

Trụ sở công an xã. Xin điều chỉnh quy hoạch điểm dân cư thôn Hòa Bình để xây dựng 

quỹ đất đấu giá đã được UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt. 

6. Công tác tài chính, ngân sách: 

- Thực hiện công tác quyết toán thu chi, chi trả lương, phụ cấp và chi thường 

xuyên. 

- Thu ngân sách đến với tổng số tiền: 4.085.532.289 đồng, đạt:  61,4 %;  Chi ngân 

sách: 3.003.340.815 đồng, đạt: 45,62 %. 

- Lập danh sách hộ gia đình, triển khai thu các loại quỹ chuyên dùng năm 2023 

trên 10 thôn, đạt: 78% 

II. Lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới:  

- UBND huyện đã công nhận thôn Phúc Đức đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 

2022. Đánh giá hiện trạng, triển khai xây dựng kế hoạch thôn Hiền Lương đạt chuẩn 

thôn kiểu mẫu năm 2023 và  kế hoạch xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024  

theo bộ tiêu chí mới. Triển khai xây dựng tiêu chí số 13, mô hình sản phẩm hồ tiêu đạt tiêu 

chuẩn VIET GAP. 

- Chỉ đạo các thôn tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa, 

chỉnh trang Nông thôn mới định kỳ hàng tháng. Trên cơ sở hổ trợ của các cấp, các 

thôn củng đã phát huy nội lực trong nhân dân và con em xa quê để đầu tư xây dựng 

thêm cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí củng cố vững chắc các tiêu 

chí NTM kiểu mẫu. 



 
 

- Thực hiện quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hiền Thành giai đoạn 

2021-2025 định hướng đến năm 2035. 

 III. Lĩnh vực Văn hoá Xã hội: 

1. Công tác giáo dục: 

* Trường Mầm non Hiền Thành 

- Về đội ngũ: Tổng số đội ngũ: 34 người (28 biên chế). Kết quả xếp loại viên 

chức: HTXSNV: 7/28 viên chức; HTTNV: 21/28 người; Kiểm tra chuyên môn, toàn 

diện: 23 trong đó xếp loại giỏi 08, xếp loại khá 14, trung bình 01. Trường đạt chuẩn 

quốc gia mức độ II. 

- Nhà trường có 12 nhóm, lớp; trong đó có 10 lớp mẫu giáo và 02 nhóm trẻ 24-36 

tháng trên tổng số 287 trẻ (có 05 trẻ khuyết tật). Cụ thể: 02 nhóm trẻ 24-36 tháng: 46 

cháu; 03 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 74 cháu; 03 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 85 cháu; 04 lớp 

mẫu giáo 5-6 tuổi: 82 cháu. Số trẻ ăn bán trú: 287/287 cháu với mức ăn 

13.000đ/cháu/ngày. 

- Nhà trường đã tổ chức các hội thi: Hội thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm 

trung tâm, thi “Bé tài năng”, thi Mỹ thuật cấp trường,  tham gia “Giải thưởng Mỹ thuật 

thiếu nhi Việt Nam” huyện Vĩnh Linh lần thứ XV năm 2023; Hội thi “Xây dựng môi 

trường lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện năm học 2022 – 2023 nhà trường đã đạt Giải 

A; Tổ chức thành công chuyên đề “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ” trong năm học 2022 – 2023. 

- Về CSVC và sử dụng nguồn XHH: Trong năm học, nhà trường đã được Phòng 

GD&ĐT hỗ trợ thay thế mái lợp các phòng học cụm Tân An và xây mới nhà vệ sinh 

giáo viên với tổng kinh phí 480.000.000đ; Tiến hành mua sắm, bổ sung các phương 

tiện, đồ dùng, học liệu cho trẻ hoạt động (từ các nguồn) với tổng kinh phí gần 

105.000.000đ;  Làm vườn hoa cụm Liêm Công Đông với kinh phí 25.000.00đ; Làm 

mái che khu vui chơi cho trẻ tại cụm Tân An và bộ đồ chơi cho trẻ cụm Hiền Lương 

với kinh phí 70.000.000đ từ nguồn hỗ trợ tự nguyện của cha mẹ trẻ em. 

*Trường Tiểu học Hiền Thành 

- Về đội ngũ cần có: 29 (gồm: 03 CBQL; 02 NV; 24 giáo viên). Đạt giải GVDG 

cấp huyện: 5, cấp Tỉnh: 2; Đề nghị tặng danh hiệu CSTĐCS: 04; CTUBND huyện tặng 

giấy khen: 04; Lao động Tiên tiến; 27. Trường: Đề nghị xét tập thể lao động tiên tiến; 

Tập thể lao động xuất sắc. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 

- Về kết quả chất lượng giáo dục: Tổng số học sinh: 475 em/15 lớp.  HS đạt học 

sinh xuất sắc và tiêu biểu: 246 em; 197 em đạt giải các hội thi cấp Quốc gia, Tỉnh, 

Huyện, Trường; Khen thưởng 8/15 tập  thể lớp xuất sắc. 

- Về hội thi và các sân chơi: Thi TDTT cấp huyện đạt 3 giải: 1 giải nhất, 2 giải 

Ba; Thi viết chữ đẹp: giải B: 2; C: 5; Khuyến khích:10; Giải thưởng Mĩ thuật thiếu nhi 

Việt Nam: 1 giải B; GLTA: 5 giải cá nhân cấp huyện; 2 giải Khuyến khích cấp Tỉnh; 1  

giải Ba tập thể cấp huyện;  Các sân chơi (Toán và Trạng nguyên): Cấp Quốc gia : 01 

giải đồng, Cấp Tỉnh : 03 giải : 02 giải nhì, 01 giải khuyến khích, Cấp huyện : 03 giải : 

01 giải nhì, 02 giải ba, Cấp trường : 09 giải : 01 giải nhất, 03 giải nhì, 04 giải ba, 01 

giải khuyến khích. 

- Tổng kinh phí bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy –học, quản lý, 

sửa chữa, cải tạo trong học năm học 2022 – 2023 là: 971.846.000đ; Vận động tài trợ từ 

XHH: 156.859.000đ. 



 
 

* Trường THCS Hiền Thành 
- Tổng số nhân sự: 22 người. Có 03 đ/c được đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở; 

95% CBGVNV; Có 02 GVDG, CNG, cấp tỉnh, 04 GVDG, CNG, cấp huyện. Trường 

đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 

 - Tổng số lớp: 08; Tổng số học sinh: 323 gồm: Khối 6: 02 lớp: 90 em; Khối 7: 02 

lớp: 76 em; Khối 8: 02 lớp: 81 em; khối 9: 02 lớp: 75 em;  

- Chất lượng giáo dục toàn trường: Học sinh giỏi: 62  em (19.19%); cao hơn 

3,44% so với cùng kỳ năm ngoái; Học sinh tiên tiến: 146 em (45.06%); thấp hơn 

7,56% so với cùng kỳ năm ngoái;  Trung bình: 111 em (34.3%); cao hơn 4,71% so với 

cùng kỳ năm ngoái; Yếu: 4 (1.23%) thấp hơn 0,62% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Kì thi HSG văn hóa cấp tỉnh: Đạt 04 giải cấp tỉnh( 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 

giải ba, 01 giải khuyến khích) xếp tốp 5 của huyện; Kì thi HSG cấp huyện: Đạt 14 giải 

văn hóa cấp huyện( 02 giải nhì, 05 giải ba, 07 giải khuyến khích) xếp tốp 4 của huyện; 

Cuộc thi sáng tạo trẻ: có 02 sản phẩm đạt giải(01 giải nhì, 01 giải khuyến khích). Giải 

nhì được chọn thi cấp tỉnh; Kì thi Giải thưởng mỹ thuật cấp huyện đạt giải khuyến 

khích. 

- Về CSVC và sử dụng nguồn XHH: tu sửa, sơn sửa, chống thấm lại 02 dãy nhà, 

làm mới nhà vệ sinh giáo viên và đã bàn giao đưa vào sử dụng. Dãy nhà 06 phòng học 

bộ môn đang tích cực xây dựng và hoàn thiện đưa vào sử dụng dự kiến tháng 8/2023; 

Sửa chữa, đóng mới 22 bộ bàn ghế học sinh trị giá 60 triệu từ nguồn XHH; Huy động 

các nguồn XHH cho Quỹ khuyến học- khuyến tài trên 20 triệu. 

* Công tác khuyến học khuyến tài và giáo dục không chính quy: 

      - Đã khuyến học, khuyến tài cho các đối tượng với số tiền 32 triệu đồng.  

      - Trung tâm học tập cộng đồng đã phối hợp với các cơ sở, đã tổ chức dạy nghề, tập 

huấn 11 lớp cho trên 2000 lượt người tham gia. Tổ chức tập huấn PCCC và CHCN cho 

toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã. 

2. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình: 

2.1. Trạm y tế: 

- Tổng lượt khám 1679 lượt. Trong đó khám BHYT 1120, khám dự phòng 559. 

Các chương trình y tế hoàn thành đúng tiến độ. Công tác trực cấp cứu và các hoạt động 

chuyên môn thực hiện tốt, không có sai sót về chuyên môn. Tiêm chủng đảm bảo an 

toàn. Phòng chống dịch được tăng cường. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm 

tra VSATTP nhân tháng hành động và lễ hội thống nhất non sông 

2.2. Dân số: 

 Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh 

đẻ không sinh con thứ 3 trở lên. Tư vấn các tiếp thị xã hội, các biện pháp tránh thai: 

Đặt vòng, thuốc uống TT, thuốc tiêm TT, bao cao su, tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ 

sinh sáu tháng đầu năm có 06 trường hợp. Sinh con thứ 3 trở lên 4/11 trường hợp 

chiếm 36,3%. 

3. Công tác văn hoá thông tin, thể dục thể thao: 

- Tổ chức phát động hưởng ứng, triển khai kế hoạch thực hiện các phong trào  

hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh. 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền dịp tết, lễ 30/4 và 01/5/2023;  

Tích cực sửa chữa hệ thống đài phát thanh xã để đảm bảo cho công tác tuyên truyền.  



 
 

- Các hoạt động VHVN-TDTT: Tổ chức giải bóng chuyền nam, tổ chức đêm diễn 

văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân; Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

năm 2023; Phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức giải bóng chuyền nữ chào mừng ngày 

QTPN 8/3; Phối hợp với Đoàn xã tổ chức giải bóng đá nam 7 người chào mừng kỷ 

niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM. 

- Tham mưu các quyết định CLB gia đình phát triển bền vững của các thôn, nhóm 

phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn xã; Thực hiện các hoạt động chuyên 

môn theo kế hoạch của UBND và phòng VHTT; Quản trị tốt trang thông tin điện tử 

của xã. Đã ban hành văn bản số 113/UBND chấn chỉnh việc hát Karaoke loa kéo trên 

địa bàn xã. 

4. Công tác xoá đói giảm nghèo: 

- Nguồn vốn vay qua các kênh tại ngân hàng CSXH và ngân hàng Nông nghiệp là 

khá lớn, nhìn chung việc quản lý và sử dụng vốn vay mang lại hiệu quả, nhiều hộ đã 

vượt được nghèo, mở mang NNDV, phát triển chăn nuôi. Việc quản lý cập nhật sổ 

sách đảm bảo, thanh toán vốn và lãi cho ngân hàng đúng kỳ hạn. Dư nợ tại NHCS là 

42.366.000, đồng. 

- Tổng số hộ nghèo 26 hộ, chiếm tỷ lệ 1,49 %; hộ cận nghèo 47 hộ, chiếm tỷ lệ 

2,70%.  

5. Công tác chính sách xã hội: 

- Sáu tháng đầu năm đã giải quyết tốt các chế độ về chính sách xã hội, đền ơn đáp 

nghĩa, tổ chức xét các hồ sơ bảo trợ xã hội theo quy định.  

- Bưu điện thực hiện việc chi trả cho 475 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 

1.460.160.000 đồng; 180 đối tượng người có công với số tiền 2.173.668.000 đồng. 

IV. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh: 

1. Công tác quốc phòng: 

- Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân năm 2023 theo hướng dẫn của Ban 

CHQS huyện. Tổng lực lượng dân quân nồng cốt trong toàn xã 76 đồng chí, trong đó 

có 18 chiến sỹ năm thứ nhất; Được sắp xếp biên chế như sau. 01 trung đội cơ động 28 

đ/c, 06 tổ binh chủng 18 đ/c, 10 tổ dân quân chiến đấu tại chổ 30 đ/c. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và duy trì nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ 

các ngày lễ, tết của quê hương đất nước, 02 đợt với 140 ngày công. Tổ chức huấn 

luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất tập trung tại cụm, quân số tham gia 18 

đồng chí. Kết quả về chính trị 100% đạt yêu cầu trong đó 76% đạt khá giỏi. Quân sự 

100% đạt yêu cầu trong đó 73% đạt khá giỏi. 

- Đã hoàn thành tốt công tác đăng ký, sơ khám tuyển,độ tuổi 17, nam công dân 

sẳn sàng nhập ngủ, quân nhân dự bị hạng 1 hạng 2, công dân sẳn sàng nhập ngủ. 

Thanh niên trong độ tuổi 17 năm 2023 là 42.  Thanh niên trong độ tuổi sẳn sàng nhập 

ngủ từ 18 đến 25 tuổi là 154 công dân, nằm trong diện tạm hoản là 112 công dân. Đủ 

điều kiện nhập ngủ là 42 đồng chí.  Thanh niên lên đường nhập ngủ 8 đồng chí đạt 

100% kế hoạch giao quân, trong đó công an 01, bộ đội 07 đồng chí. 

- Quân nhân dự bị hạng 1 là 152 đồng chí tong đó 19 đồng chí sỹ quan, hạ sỹ 

quan chiến sỹ là 133 đồng chí.  Quân nhân dự bị hạng 2 là 450 đồng chí.  Dân quân 

rộng rải là 613 đồng chí.  

- Tham mưu cho hội đồng người có công xã tổ chức xét duyệt 05 hồ sơ công nhận 

liệt sỹ nộp về Ban chỉ huy quân sự huyện. 



 
 

6 tháng đầu năm 2023  Ban CHQS xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, 

chính quyền địa phương về công tác quốc phòng quân sự địa phương, thể hiện qua 

kiểm tra 6 tháng đầu năm được Ban CHQS huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

có một số mặt xuất sắc. 

 2.Công tác an ninh: 

- Tình hình ANCT sáu tháng đầu năm ổn định, nhân dân chấp hành tốt các chủ 

trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, 

bảo đảm ANTT trên địa bàn, công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trên 

lĩnh vực an ninh. Làm tốt công tác bảo vệ các ngày lễ tết, lễ 30/4, 1/5 tại di tích Hiền 

Lương; duy trì trực đêm theo kế hoạch. 

- Phối hợp với đội ma túy công an huyện bắt 2 vụ buôn bán, sử dụng ma túy trên 

địa bàn. Đã gọi hỏi, tét nhanh các đối tượng sử dụng chất ma túy lập hồ sơ quản lý 

theo quy định của pháp luật.  

- Tiến hành thu thập và bổ sung phiếu DC01, CC02 bị lỗi và cấp phát CCCD cho 

nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với đội QLHC làm CCCD cho học sinh từ 14 - 18 

tuổi, Phối hơp với Đoàn xã hướng dẫn tích hợp mức độ 2 định danh điện tử cho Nhân 

dân trong toàn xã. 

- Đã Tiến hành rà soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên đia bàn. 

V. Công tác cải cách hành chính. 

- Công tác CCHC 6 tháng đầu năm đã được thực hiện tốt, việc giao dịch, tiếp 

nhận và xử lý hồ sơ của công dân luôn kịp thời, đúng quy trình, không có hồ sơ trễ hẹn 

hay quá hạn. Việc công khai các TTHC tại bộ phận một cửa đã được thực hiện. Công 

chức thuộc các lĩnh vực tại bộ phận một cửa luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

- Kết quả giải quyết hồ sơ trên các lĩnh vực tại bộ phận một cửa đến 15/6/2023 

với 1.192 thủ tục, trong đó: Bảo trợ xã hội 49 thủ tục; chứng thực 351 thủ tục; Hộ tịch 

89 thủ tục; Người có công 19 thủ tục; Đất đai 80 thủ tục. 

- Tổng số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 613 

thủ tục. Số phiếu khảo sát lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 89%.  

VI. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, hoạt động của các thôn, hợp 

tác xã. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã: 

- Trên cơ sở NQ của Đảng ủy, HĐND xã, đã tổ chức các hội nghị triển khai 

nhiệm vụ năm 2023. Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, Chỉ thị của cấp trên và 

nhiệm vụ thường xuyên cũng như các công việc phát sinh tại xã. 

- Chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương trên tất cả các lĩnh 

vực. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 

Tiếp nhận 05 đơn, trong đó lĩnh vực đất đai 05 đơn. Đã thụ lý giải quyết 05 đơn theo 

quy định của pháp luật. 

2. Hoạt động của các Thôn, HTX: 

- Hoạt động của các thôn: Nhìn chung các thôn đã có nhiều cố gắng, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được UBND xã giao cho, các chủ trương, chính sách của các cấp được 

triển khai đến tận người dân, các công việc được bàn bạc công khai dân chủ nên nhân 



 
 

dân đồng tình ủng hộ và phát huy được tinh thần trách nhiệm củng như nghĩa vụ công 

dân đối với địa phương.  

- Các HTX dịch vụ Nông nghiệp đã duy trì hoạt động theo phương án SXKD. 

Công tác chỉ đạo sản xuất được chú trọng và thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. HTX 

nuôi trồng thủy sản đã chủ động triển khai vụ nuôi tôm theo kế hoạch được thông qua 

tại hội nghị xã viên. 

    VII. Công tác phối hợp hoạt động giữa UBND xã với Mặt trận, Đoàn thể: 

 UBND xã đã phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên, tích cực vận 

động Nhân dân thực hiện tốt các hoạt động tại địa phương; góp phần phát triển kinh tế- 

xã hội, giữ vững QPAN, xây dựng chính quyền vững mạnh với nhiều hoạt động thiết 

thực như: 

 - Hỗ trợ xây dựng các mô hình giảm nghèo, đoàn thể đảm nhận các đoạn đường 

tự quản, tích cực trong công tác vận động xã hội hóa trên 300 triệu đồng để chỉnh 

trang, xây dựng NTM ở các thôn.  

- Thăm tặng quà nhân dịp Tết, ngày quốc tế thiếu nhi, ngày kỷ niệm của các ban 

ngành, tặng quà hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập... với 

nguồn kinh phí trên 200.000.000đ. Đề xuất hỗ trợ xây dựng 02 nhà Đại đoàn kết với số 

tiền 130.000.000đ 

- Vận động  nhân dân thực hiện xã hội hóa các phong trào phong trào văn hóa văn 

nghệ, TDTT nhân dịp Tết đến xuân về, kỷ niệm các ngày thành lập của các ban ngành 

với nguồn kinh phí vận động trên 300.000.000đ. đối ứng trong Nhân dân để xây dựng 

các công trình trên địa bàn với tổng số tiền là 328.500.000 đồng; kết nối các nguồn hỗ 

trợ Tết vì người nghèo chương trình nối vòng tay nhân ái xuân Quý Mão 2023 với 427 

suất quà trị giá 128.100.000 đồng. 

- Thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, các 

em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 5.800.000 đồng. 

VIII. Những tồn tại, hạn chế: 

1. Trong lĩnh vực kinh tế: 

- So với mặt bằng chung tình hình phát triển kinh tế có bước tăng trưởng nhưng 

do thời tiết diễn biến rất phức tạp nên trong quá trình chỉ đạo đã gặp không ít những 

khó khăn, dịch bệnh ở tôm xảy ra, giá cả một số mặt hàng không ổn định, việc áp dụng 

khoa học công nghệ còn hạn chế đã ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm cũng như thu nhập 

chung của nhân dân.  

- Một số HTX thể hiện vai trò chỉ đạo sản xuất nông nghiệp còn mờ nhạt thiếu 

quan tâm.  Công tác đấu giá đất do thị trường biến động nên tổ chức đấu giá không  

được. 

2. Trong lĩnh vực văn hoá xã hội: 

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: UBND xã đã gửi tờ trình đề nghị cấp trên  

xây dựng địa điểm trung chuyển rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường và đã được 

các cấp quan tâm hổ trợ nhưng công tác tuyên truyền vận động còn chưa được thường 

xuyên nên sự đồng thuận của người dân như ở thôn Tân Trại Thượng chưa cao vì vậy 

phải chuyển địa điểm xây dựng sang thôn khác.  

- Hoạt động VHVNTDTT còn tổ chức dàn trải nên khó khăn trong công tác xã 

hội hóa ở các thôn. UBND xã đã có văn bản chấn chỉnh việc hát Karaoke loa kẹo kéo 

nhưng việc vi phạm vẩn còn xảy ra. 



 
 

3. Trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh: 

- Công tác phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện ký kết liên 

tịch 1523 còn hạn chế đã ảnh hưởng đến công tác giáo dục phòng ngừa, tình trạng 

nhân dân sử dụng pháo nổ còn xảy ra nhiều.  

 

Phần II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH  6 THÁNG CUỐI  NĂM 2023 

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023 theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày /04/ 01 /2023 của HĐND xã, 

cần tập trung  thực hiện các giải pháp trọng tâm trong sáu tháng cuôi năm 2023 như 

sau: 

I. Lĩnh vực Kinh tế. 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

- Chỉ đạo thực hiện sản xuất  lúa vụ hè thu 32 ha (HTX Hiền Lương 25 ha, Liêm 

công phường 7 ha). Tập trung sử dụng, VNR20, TBR 225, BG12 và tiếp tục khảo 

nghiệm giống lúa LP5. Chuyển đổi trồng Dư 16,5 ha.  

  - Chỉ đạo nhân dân thu hoạch và chăm sóc các loại hoa màu và cây lâu năm như 

cao su, hồ tiêu. 

- Chỉ đạo nhân dân tiếp tục chăm sóc diện tích nuôi trồng thủy sản và mô hình 

nuôi tôm 2 giai đoạn trên diện tích còn lại. 

- Tiếp tục  duy trì  chăn nuôi đàn trâu bò, chú trọng nuôi bò nhốt chuồng phát triển 

đàn lợn, đàn gia cầm, mở mang các trang trại vừa và nhỏ ở xa vùng dân cư. Tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, làm tốt công tác tiêm 

phòng năm 2023. 

2. Ngành nghề dịch vụ: 

Trên cơ sở các ngành nghề dịch vụ của địa phương, khuyến khích nhân dân đầu 

tư và chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang ngành nghề dịch vụ phù hợp với đặc 

thù chung của địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động con em tham gia xuất khẩu 

lao động sang các nước nhằm nâng cao thu nhập. 

3. Giao thông thuỷ lợi : 

- Tiếp tục đề nghị các cấp quan tâm đầu tư các tuyến đường chính liên thôn, liên 

xã, xây dựng kênh mương, đường nội đồng phục vụ sản xuất.  Chỉ đạo các đơn vị nạo 

vét kênh mương nội đồng đảm bảo tưới cho vụ hè thu và tiêu úng khi có lũ. 

- Chấn chỉnh các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn. 

4. Quản lý đất đai: 

- Quản lý tốt việc sử dụng đất đai trên toàn xã, Tiếp nhận, giải quyết và nhập hồ 

sơ đất đai liên quan đúng hạn, xử lý những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai 

theo quy định. Giải quyết tốt các kiến nghị liên quan đến đất đai.  

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng 

đất 19 lô tai khu dân cư Tân An, quy hoạch chi tiết phân lô và xây dựng cơ sở hạ tầng 

đối với các vùng đã được quy hoạch trên địa bàn xã. 

5. Xây dựng nông thôn mới , Xây dựng cơ bản: 

 - Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở cơ sở vật chất điểm dân cư thôn Hòa Bình, để 

phục vụ công tác đấu giá QSD đất tạo nguồn thu trên địa bàn. 

- Hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

định hướng đến năm 2035. 



 
 

- Tiếp tục rà soát đánh giá, xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao theo bộ tiêu 

chí mới.  

6. Công tác quản lý tài chính: 

- Thực hiện thu chi đúng theo luật ngân sách, nghị quyết HĐND xã và quy chế 

chi tiêu nội bộ, điều hành và phân bổ ngân sách hoạt động cho các tổ chức đoàn thể 

đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện quyết toán tài chính theo đúng định kỳ, hướng 

dẫn các tổ chức, đoàn thể trong việc lập dự trù kinh phí, thủ tục thanh quyết toán các 

hạng mục đã chi theo quy định. 

- Tăng cường thu các loại quỹ chuyên dùng, thu phí rác thải, đôn đốc các thôn, 

HTX quyết toán năm tài chính theo đúng thời gian.  

II. Văn hoá Xã hội: 

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan 

phục vụ các ngày lễ của quê hương, đất nước.  Kiểm tra các thiết chế văn hóa cơ sở để 

có kế hoạch tu sửa, tôn tạo. 

- Tổ chức Hội nghị giáo dục vào đầu năm học, tiến hành khai giảng năm học mới 

và làm tốt công tác dạy học trong năm học 2023 – 2024. Chỉ đạo trường THCS Hiền 

Thành tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Tập trung xây dựng giữ vững trường 

chuẩn quốc gia đã đạt. 

- Trạm y tế tiếp tục thực hiện tốt công các khám chữa bệnh thường xuyên, tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch. Xây dựng xã đạt chuẩn Quốc 

gia về y tế theo quyết định số 1300/QĐ-BYT của Bộ y tế năm 2023. 

- Công tác chính sách xã hội: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày TBLS,  

nhận và thụ lý kịp thời các loại hồ sơ, chi trả đúng, đủ cho đối tượng. Tiếp nhận và xây 

dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng, quản lý tốt Nghĩa trang liệt sỹ. 

III. Công tác Quốc phòng - An ninh: 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn 

dân tham gia phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, luật 

ATGT, bảo vệ tốt các ngày lễ, tết trong năm. Quản lý tốt các loại đối tượng trên địa 

bàn, đặc biệt là các đối tượng sử dụng chất gây nghiện, tham mưu cho cấp ủy đảng, 

chính quyền trong việc cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng. 

 Xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng tham gia phục vụ diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện năm 2023.  Xây dựng kế hoạch, nắm chắc nguồn công dân sẳn sàng 

nhập ngủ làm tốt công tác tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự. Tổ chức sơ khám 

tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 theo kế hoạch của cấp trên và bàn giao đủ quân số, 

bảo đảm chất lượng. Tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn động cho đối tượng tham 

gia chiến trường Lào, Campuchia, tuyến biên giới hải đảo của Thủ tướng chính phủ. 

        IV. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã: 

- Khắc phục những thiệt hại do thiên tai một số loại hình kinh tế mủi nhọn gặp 

phải, tiếp tục chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhằm bình ổn kinh tế và cân 

bằng được giá trị thu nhập theo kế hoạch đề ra. 

- Cùng HĐND chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức các Kỳ họp HĐND xã khóa II 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường công tác chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung 

giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã thông 

qua những kiến nghị và đề nghị của cử tri các đơn vị. 



 
 

- Chỉ đạo công tác PCTT - TKCN – PCCC theo phương án, kế hoạch đã triển 

khai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân . 

- Chỉ đạo thực hiện tốt khung kế hoạch trọng tâm của UBND xã trong quý 3 và 

quý 4. Tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan còn tồn động. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an – Quân sự tăng cường tuần tra canh gác đảm bảo tốt 

tình hình ANCT –TTATXH hoàn thành tốt các kế hoạch mà cấp trên giao tạo môi 

trường ổn định để Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế tăng thu nhập thúc đẩy sự phát 

triển KT - XH. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hoàn thiện các nội dung, giải quyết các thủ tục 

hành chính đảm bảo đúng quy định tránh để chậm trễ hồ sơ và các thủ tục liên quan 

đến công tác CCHC.  

- Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tổng kết năm. UBND xã tổng kết năm và công 

tác TĐKT, triển khai kế hoạch tết và nhiệm vụ của năm 2024. 

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND-UBND theo Luật  

định, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách UBND xã chấp hành  

tốt quy chế của cơ quan. Phối hợp chặt chẻ giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN xã 

nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hoá xã hội giữ vững quốc 

phòng an ninh ở địa phương. 

Trên đây là báo cáo tình hình KT-XH sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã. 

 

  Nơi nhận:                                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã;                     CHỦ TỊCH 
- Đoàn thể cấp xã; 

- Ban KT; PC HĐND xã; 

- Các Đại biểu HĐND xã; 

- BĐH các thôn; 

- Lưu: VP.                                                           Lê Đức Kiêm                                                                                       
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